BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

Tên giao dịch: WMT SANA JOINT VENTURE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ Trụ sở chính: Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84 4 3 3867 040

Fax: 84 4 3 3867 040

Mã số doanh nghiệp: 0500471991 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23 tháng 11 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23 tháng 02 năm 2011.

Năm báo cáo: 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Việc thành lập: Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT (tiền thân là chi nhánh công ty TNHH Thương mại Sana) được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2007 với vốn điều lệ là 16.000.000.000 đồng. Trong năm 2011, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ từ 16 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

Niêm yết: Cuối năm 2011, Công ty  được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (NHX)chấp thuận niêm yết và chính thức giao dịch tại HNX ngày 12/3/2012.

2. Quá trình phát triển

Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất các chất tẩy rửa , nước rửa bát, vệ sinh, sản xuất buôn bán dầu gội đầu, sản xuất kinh doanh các loại giấy vệ sinh, giấy ăn, bỉm trẻ em, bỉm y tế, băng vệ sinh.

Sản xuất mỹ phẩm, rượu, nước ngọt, nước uống tinh khiết, nước khoáng đóng chai.

Sản xuất dầu thực vật, sản xuất mua bán muối ăn, muố công nghiệp.

Kinh doanh xăng dầu, đại l‎ kinh doanh xăng dầu.

Khai thác hoá chất và các phân bón (trừ loại nhà nước cấm), Khai thác quặng kim loại hiếm, khai thác quặng sắt, tái phế liệu, buôn bán kim loại và quặng kim loại.

Sản xuất đồ gỗ, bàn ghế, da đệm.

Sản xuất thức ăn, gia súc, gia cầm, sản xuất và gia công hàng may mặc.

Sản xuất thiết bị và dụng cụ y tế.

Tình hình hoạt động:

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Liên doanh SaNa WMT hiện tại được thực hiện chủ yếu trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Bắc … Các hoạt động chính bao gồm: 

Sản xuất kinh doanh dầu gội đầu; 

Sản xuất kinh doanh dầu ăn; 

Sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết;

Kinh doanh các sản phẩm từ thép không gỉ.

Đây là nhóm sản phẩm chủ lực và mang lại doanh thu, lợi nhuận chính cho Công ty. 
3. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho Cty và cho các cổ đông. Huy động tối đa nội lực và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, mở rộng thị trường để tạo khả năng sinh lời dài hạn vì lợi ích chính đáng của khách hàng, cổ đông, tăng tích lũy mở rộng quy mô kinh doanh, hiện đại hóa trang thiết bị cải tiến đổi mới kỹ thuật, nâng cao năng suất. Đổi mới tổ chức tạo ra phương thức quản lý mới phù hợp với kinh tế thị trường.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Mở rộng sản xuất ra thị trường CuBa

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm báo cáo
	Năm trước

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	106,278,779,212
	40,173,484,557

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu 
	
	

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	106,261,409,611
	39,927,350,861

	4
	Giá vốn hàng bán 
	102,569,586,259
	34,992,908,436

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	3,691,823,352
	4,934,442,425

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	6,367,589
	6,350,701

	7
	Chi phí tài chính
	112,589,679
	83,631,973

	8
	Chi phí bán hàng
	939,065,645
	1,304,711,568

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	1,435,799,160
	693,551,817

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	1,210,727,457
	2,858,897,768

	11
	Thu nhập khác 
	18,291,200
	21,708,583

	12
	Chi phí khác 
	13,703,736
	20,972,918

	13
	Lợi nhuận khác 
	4,587,464
	735,665

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	1,215,314,921
	2,859,633,433

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	212,680,111
	714,908,358

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	1,002,634,810
	2,144,725,075

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	365
	1,192


2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

Lợi nhuận đạt: 1.002 /4.2 tỷ đạt 23,8% so với kế hoạch.
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 

Công ty đã thực hiện niệm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đây là bước đi quan trọng giúp Công ty tiếp cận thị trường vốn và tăng cương công tác quản trị doanh nghệp.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 

Tiếp tục phát triển thị trường trong nước, xúc tiến mở rộng thị trường sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sang CuBa

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

Do giá cả vật tư nguyên liệu biến động tăng, tình hình kinh tế khó khăn, sức mua của người dân giảm nên khả năng sinh lời năm 2011 dự báo sẽ thấp hơn so với năm 2010.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm nay
	Năm trước

	1
	Cơ cấu tài sản: 

- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 

- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 
	%

-

- 
	11.77%

88.23%
	19.81%

80.19% 

	2
	Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	%

-

-
	41.55%

58.45%
	42.81%

57.19%

	3
	Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần 

-

- 
	1,78
2,19
	1,26
2,06

	4
	Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu 
	%

-

-

-
	1.87%

0.94%

3.2%
	6.68%

5.37%

11.68%


Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:  10.414 đồng.








Đơn vị tính: đồng 

	Stt
	Nội dung
	Số dư cuối năm
	Số dư đầu năm

	I
	Tài sản ngắn hạn 
	47,164,095,364
	25,723,050,296

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền 
	1,950,548,616
	222,354,884

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
	
	 

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn 
	3,631,3764,432
	15,614,054,261

	4
	Hàng tồn kho 
	899,782,316
	9,886,641,151

	5
	Tài sản ngắn hạn khác 
	0
	0

	II
	Tài sản dài hạn 
	6294113537
	6358345171

	1
	Các khoản phải thu dài hạn 
	0
	

	2
	Tài sản cố định 
	5,249,696,650
	5,010,556,045

	
	- Tài sản cố định hữu hình 
	5,245,216,650 
	5,003,462,719

	
	- Tài sản cố định vô hình 
	4,480,000
	7,093,326

	
	- TSCĐ thuê tài chính 
	
	0

	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
	0
	

	3.
	Bất động sản đầu tư 
	0
	0

	4
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
	0
	0 

	5
	Chi phí dài hạn khác 
	
	 

	III
	Tổng cộng tai sản 
	53,458,208,901
	32,081,395,467

	IV
	Nợ phải trả 
	22,215,469,656 
	13,734,054,778

	1
	Nợ ngắn hạn 
	21,482,029,656
	12,484,054,778

	2
	Nợ dài hạn 
	733,440,000
	1,250,000,000

	V
	Nguồn vốn chủ sở hữu 
	31,242,739,245
	18,347,340,689

	1
	Vốn chủ sở hữu 
	31,242,739,245
	18,347,340,689

	
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
	30.000.000.000
	16.000.000.000 

	
	- Cổ phiếu quỹ
	3.000.000
	1.600.000

	
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	0
	0

	
	- Các quỹ
	410,551,760
	265,826,685

	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
	1,046,659,993
	2,188,750,258

	2
	Nguồn kinh phí và quỹ khác 
	0
	0

	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi
	214,472,508
	107,236,254

	VI
	Tổng cộng nguồn vốn
	53,458,208,901
	32,081,395,467


 Những thay đổi về vốn cổ đông, vốn góp: 

Ngày 15 tháng 03 năm 2011 Công ty đã tăng vốn Điều lệ từ 16 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch / dự tính các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:  









Đơn vị tính: 1.000.000đ 

	Stt
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	%

	1
	Giá trị sản xuất công nghiệp 
	0
	0
	0

	2
	Doanh thu 
	40.173
	106.278 
	264

	
	- Doanh thu xuất khẩu
	0
	0
	0

	3
	Sản lượng sản xuất (tấn) 
	308
	3.502
	116.4

	4
	Sản lượng tiêu thụ (tấn) 
	3.750
	3.526
	94

	
	- Sản lượng xuất khẩu (tấn) 
	0
	0
	0


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã thực hiện tổ chức, xắp xếp lại toàn bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp để phù hợp với quy định về quản trị doanh nghiệp của tổ chức niệm yết cổ phiếu.

Công tác quản lý đạt được hiệu quả cao trong thực hiện khoán định mức lao động, vật tư, thực hành tiết kiệm triệt để về mọi mặt, có chế độ thưởng phạt nghiêm minh. 

IV. Báo cáo tài chính: Xem báo cáo tài chính kiểm toán gửi kèm

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán


1. Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam

Ý kiến kiểm toán độc lập: Xem báo cáo tài chính kiểm toán gửi kèm


2. Kiểm toán nội bộ: Không có

VI. Các công ty có liên quan

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Công ty TNHH Thương mại SaNa

Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có

Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có
VII. Tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức của công ty

Hội đồng quản trị:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nguyễn Văn Nam
	Chủ tịch – Tổng Giám đốc
	09/7/1964
	560.000
	18,67%

	2
	Dương Viết Dũng
	Thành viên
	10/02/1974
	187.373
	6,25%

	3
	Trần Minh Chính
	Thành viên– phó Tổng Giám đốc
	14/10/1963
	412.277
	13,74%

	4
	Trịnh Phương Nhung
	Thành viên
	15/3/1978
	1.000
	0,03%

	5
	Nguyễn Văn Đông
	Thành viên– phó Tổng Giám đốc
	05/02/1962
	640.000
	21,33%


Ban Kiểm soát

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ (%)

	1
	Phạm Thị Thanh Vân
	Trưởng ban
	29/9/1976
	15.727
	0,52%

	2
	Phạm Thị Anh Thư
	Thành viên
	20/5/1970
	10.000
	0,33%

	3
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Thành viên
	23/4/1970
	10.000
	0,33%


Ban Giám đốc

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ (%)

	1
	Nguyễn Văn Nam
	Tổng Giám đốc
	09/7/1964
	560.000
	18,67%

	2
	Trần Minh Chính
	Phó Tổng Giám đốc
	14/10/1963
	412.277
	13,74%

	3
	Nguyễn Văn Đông
	Phó Tổng Giám đốc
	05/02/1962
	640.000
	21,33%


Quyền lợi của Ban Giám đốc: Theo chế độ hiện hành của Nhà Nước

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 68 người, chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: Không có

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty

Hội đồng quản trị:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Thường trú
	Đại diện (%)

	1
	Nguyễn Văn Nam
	Chủ tịch – Tổng Giám đốc
	09/7/1964
	Hà nội
	18,67%

	2
	Dương Viết Dũng
	Thành viên
	10/02/1974
	Hà nội
	6,25%

	3
	Trần Minh Chính
	Thành viên– phó Tổng Giám đốc
	14/10/1963
	Hà nội
	13,74%

	4
	Trịnh Phương Nhung
	Thành viên
	15/3/1978
	Hà nội
	0,03%

	5
	Nguyễn Văn Đông
	Thành viên– phó Tổng Giám đốc
	05/02/1962
	Hà nội
	21,33%


Ban Kiểm soát

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Thường trú
	Đại diện (%)

	1
	Phạm Thị Thanh Vân
	Trưởng ban
	29/9/1976
	Hà nội
	0,52%

	2
	Phạm Thị Anh Thư
	Thành viên
	20/5/1970
	Hà nội
	0,33%

	3
	Nguyễn Thị Xuân Thu
	Thành viên
	23/4/1970
	Hà nội
	0,33%


Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên: Hoạt động theo quy chế đã ban hành theo Điều lệ của Công ty.  

Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Hoạt động theo quy chế đã ban hành theo Điều lệ của Công ty;

Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT; Thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành:

Thù lao của chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng
Thu lao của các ủy viên Hội đồng quản trị: 0 đồng 
Thù lao của Trưởng ban Kiểm soát: 0 đồng
Thu lao của các ủy viên ban Kiểm soát: 0 đồng
Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có.
                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT 

Nơi nhận:


                                       Nguyễn Văn Nam 

  - Như trên

 - Lưu HĐQT, KT 
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